Singapore là một trong 3 nền kinh tế mạnh nhất tại khu vực Đông Nam Á. Mặc dù vậy, đất nước này cũng không phải là một ngoại lệ trong cơn bão tố kinh tế và tài chính toàn cầu trong thời gian qua. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Singapore đã công bố một bản báo cáo về tình hình kinh tế, tài chính của nước này trong những tháng cuối năm 2008 và đâù năm 2009. Xin giới thiệu một số nét chính trong bản báo cáo này để bạn đọc tham khảo.

Theo đánh giá chung nhất của bản báo cáo này là GDP của Singapore đã giảm đi đáng kể trong quý 4/2008 và sự sụt giảm đó đã xảy ra trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế nước này. Cụ thể là GDP trong quý 4 đã giảm đi 16,4%, sau khi quý trước đó đã giảm đi 2,1%. Tính chung cả năm, Singapore chỉ đạt mức tăng trưởng GDP là 1,1% mà thôi. 

Ngành chế tạo máy móc trong quý 4/2008 đã giảm 21,25% so với cùng kỳ năm trước, sau khi đã đạt được mức tăng nhẹ 0,3% trong quý 3. Trong tháng 1/2009, sản lượng công nghiệp đã giảm đi 4,4% so với cuối tháng 12/2008. 

Trong khi sản lượng ngành sản xuất dược sinh học tăng 131,5% trong quý 4 nhờ vào việc sản xuất các loại dược phẩm hoạt tính có giá trị gia tăng cao, thì hoạt động trong các ngành điện tử, hoá chất và thiết bị chính xác đã giảm đi đáng kể do nhu cầu trên thế giới giảm đi. 

Nhu cầu giảm đi trên thế giới cũng đã tác động mạnh đến ngành công nghệ tin học trong nước, và giảm đi 53,7% trong quý 4/2008. Việc đóng cửa nhà máy Motorola vào quý 3/2008 tiếp tục tác động xấu đến sản phẩm công nghệ thông tin và hàng tiêu dùng điện tử. Sản lượng trong lĩnh vực máy móc công cụ chính xác giảm đi đáng kể do nhu cầu về thiết bị công nghệ thông tin chất lượng cao trên thế giới giảm đi rất nhiều. Trong khi đó, sản lượng hoá chất giảm đi 38,1% vào quý 4/2008 so với cùng ký năm trước. 

Tính chung cả năm 2008, ngành chế tạo công nghiệp giảm đi 4,1% so với 5,9% của năm 2007. Kể từ năm 2001 có mức giảm 11,6% thì đây là năm đầu tiên ngành chế tạo công nghiệp có mức giảm xuống như kể trên. 

Ngành xây dựng tăng 10,3% trong quý 4/2008 so với cùng kỳ năm trước, đạt mức vừa phải so với tốc độ tăng trưởng trong 2 quý trước đó. Hoạt động xây dựng nhà chung cư tăng mạnh, áp đảo cả lĩnh vực xây dựng khu văn phòng và xây dựng nhà tư nhân. Tuy nhiên, các công trình xây dựng phi nhà ở hầu như nằm yên trong quý 4, mặc dù đã tăng mạnh trong 2 quý trước đó. 

Hoạt động của ngành dịch vụ giảm đáng kể ở mức 15% trong quý 4/2008 so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này đã diễn ra khi mà ngành dịch vụ đạt được mức tăng cao trong 20 quý liên tục trước đó. Trong quý 4/2008, dịch vụ tài chính trong nước suy giảm mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế biến động, trong khi ở trong nước lưu lượng hoạt động thương mại và đầu tư giảm đi trong các ngành chủ chốt. Ngành dịch vụ tài chính giảm đi 29,2% trong quý 4/2008, sau khi giảm đi 13,1% trong quý 3. Hoạt động của các ngành nhạy cảm ngày càng yếu đi, vì thị trường trái phiếu và ngành quản lý quỹ đã bị tác động mạnh bởi tình trạng biến động nói chung trên thị trường. Cả 2 ngành ngày đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi rủi ro bất lợi đang ngày càng tăng lên, làm cho các hoạt động bị đình trệ. Hoạt động giao dịch trên thị trường ngoại tệ cũng giảm theo do các nhà đầu tư rút ra khỏi các thị trường tiền tệ bất ổn. 

Trong ngành trung gian tài chính, khối lượng cho vay ra bên ngoài đã giảm di do hoạt động tín dụng trong khu vực ngân hàng và phi ngân hàng đều giảm đi cùng với tình trạng lắng dịu của hoạt động thương mại. Cho vay trong nước cũng giảm đi trong quý 4. Trong khi đó, ngành bảo hiểm lại bị tác động mạnh do nhu cầu đối với các chính sách liên quan đến đầu tư đã giảm đi. 

Dịch vụ giao thông vận tải vốn dĩ đã giảm đi lại tụt mạnh thêm nữa trong quý 4/2008. Mức giảm rộng lớn trong hoạt động tái xuất khẩu, cộng với mức cầu giảm đi trên thế giới đối với hoạt động xuất khẩu trong nước, đã làm cho ngành giao thông vận tải và kho bãi giảm đi 14,2% so với cùng quý của năm trước đó. Đồng thời, kim ngạch thương mại bán buôn và bán lẻ giảm ở mức 27,1%. Hoạt động bán lẻ tiếp tục giảm đi trong bối cảnh người tiêu dung giảm bớt chi tiêu và số lượng khách du lịch cũng giảm đi. Trong quý 4/2008, doanh số bán lẻ giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước và giảm đi 19,6% so với quý trước đó, bất chấp việc một số cửa hàng thực hiện việc giảm giá mạnh mẽ vào thời điểm cuối năm. 

Trong khi nền kinh tế giảm đi, tỷ lệ thất nghiệp nhìn chung tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp đã được điều chỉnh theo mùa nằm ở mức 2,6% vào tháng 12/2008 từ mức 2,2% vào tháng 9/2008. Đối với người dân địa phương, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng trong 4 quý liên tiếp, và tăng từ mức 3,3% trong tháng 9/2008 lên 3,7% trong tháng 12/2008. Tính cả năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp trong cả nước và trong số người dân địa phương bình quân là 2,3% và 3,2% tương ứng, tăng từ mức tương ứng của năm 2007 từ 21,% và 3%.Theo ước tính, 7.000 công nhân đã bị mất việc trong quý 4/2008, tăng lên đáng kể từ mức 2.300 trong quý 3/2008 và 2.000 trong quý 4/2007. Tính cả nnăm 2008, 13.400 công nhân đã bị mất việc, cao hơn nhiều so với con số 7.700 trong năm 2007. Ngành chế tạo máy móc có số công nhân bị mất việc đông nhất và đã có 8.300 công nhân bị thải hồi. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm xuống 5,4% trong quý 4/2008 và 2,9% trong tháng 1/2009. CPI nằm trong xu hướng giảm xuống kể từ tháng 7/2008, giảm dần từ mức cao nhất là 7,5% trong quý 2 so với cùng kỳ năm trước, xuống 6,6% trong quý 3 và 5,4% trong quý 4, phần lớn là do giá dầu trên thế giới giảm mạnh. Lạm phát trong cả năm 2008 là 6,5% và trong tháng 1/2009 giảm sâu hơn xuống còn 2,9%. 

Tính theo cùng quý năm trước, CPI tiếp tục tăng lên trong quý 4/2008, mặc dù ở mức độ tăng khá chậm là 0,7%. Trong 5 quý trước đó, mức tăng bình quân theo quý là 1,7%. Mức tăng trong quý 4/2008 đứng đầu là do nhà ở mà phần lớn phát sinh từ việc tăng giá điện lên 21%. Tuy nhiên, giá giao thông vận tải giảm mạnh nhờ vào việc giá xăng dầu giảm đi 20% trong quý 4. 

CPI trong nước dự báo nằm ở mức giữa -1% đến 0% trong năm 2009. Giá cả dự kiến tăng đôi chút trong những tháng tới. CIP quý 1/2009 tính ở mức trung bình hàng quý có thể giảm từ mức đỉnh 0,8% tháng 1/2008 xuống -0,3% tháng 1/2009. Tình hình này phản ánh tình trạng giảm giá trên toàn cầu trong 6 tháng cuối năm 2008. Tác động cơ bản của việc giảm sức ép lên giá cả bên ngoài đối với lạm phát trong nước sẽ có thể được nhận biết trong năm nay do có độ trễ trong việc điều chỉnh giá bán lẻ trong nước đối với giá cả thế giới, chẳng hạn như đối với mặt hàng thực phẩm. 

Ở trong nước, sức ép về giá cả trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là lương bổng và giá thuê văn phòng đã bắt đầu giảm đi và sẽ giảm hơn nữa khi mà khối lượng diện tích sử dụng vào kinh doanh giảm đi và các doanh nghiệp được hưởng lợi từ một số các biện pháp tài khoá năm 2009 như “Chương trình tín dụng hỗ trợ việc làm”, việc truy lĩnh các khoản bất động sản, tiền thuê nhà và mãi lộ và cắt giảm 1% thuế doanh nghiệp. Sau đó, các doanh nghiệp sẽ chuyển tiếp các khoản tiết kiệm chi phí này cho người tiêu dùng. 

Trong việcc thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô Nhà nước chủ trương hỗ trợ tăng trưởng đồng thời đảm bảo ổn định giá cả về trung hạn. 

+ Chinh sách tiền tệ : 

Trong bối cảnh môi trường kinh tế đối ngoại đang yếu đi và sức ép tiếp tục đang tăng lên trên thị trường tài chính toàn cầu, sự tăng trưởng của nền kinh tế Singapore dự kiến đạt ở dưới mức tiềm năng trong thời gian tới. Đồng thời, sức ép lạm phát cả ngoài nước và trong nước có thể sẽ giảm đi. Vì vậy, Ngân hàng trung ương Singapore đã thực hiện chính sách áp dụng biên độ tỷ giá bằng 0% kể từ cuối tháng 10/2008 và chủ trương sẽ không thay đổi chính sách này ít nhất là trong thời gian tới. 

+ Chính sách tài khoá : 

Trong lĩnh vực tài khoá, chính phủ đã ứng phó với những biến đổi đầy thách thức đặt ra cho nền kinh tế Singapore. Trong bối cảnh môi trường lạm phát cao trong ngân sách cuối năm ngoái, chính phủ đã hỗ trợ trực tiếp nhằm giảm bớt gánh nặng cho những ngưòi dân Singapore có thu nhập thấp có gặp khó khăn đối phó với giá sinh hoạt tăng cao. Vào cuối năm, chính phủ đã chi bổ sung thêm ngân sách hỗ trợ cho việc chăm nuôi bố mẹ già và cho các đôi nam nữ mới lập gia đình cùng với việc phân bổ rộng rãi nguồn lợi có được từ tăng trưởng kinh tế và truy lĩnh chi phí điện nước. Kết quả là trong bối cảnh đang diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và thắt chặt tín dụng trong nước, chính phủ đã công bố kế hoạch trọn gói trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ đến cuối năm 2008 để nới rộng thêm hoạt động tín dụng và giũp đỡ các doanh nghiệp trong nước tiếp cận các khoản vay dễ dàng hơn. 

Trong bối cảnh môi trường kinh tế giảm đi nhanh chóng, việc công bố ngân sách năm tài khoá 2009 đã được thực hiện sớm hơn 1 tháng vào ngày 22/1 để đảm bảo thực hiện kịp thời các biện pháp tài khoá thích hợp. “Kế hoạch trọn gói linh hoạt” trị giá 20,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 8,2% GDP, đã được thực hiện để tạo công ăn việc làm, giúp cho các doanh nghiệp có khả năng tồn tại chèo chống với khó khăn và tăng cường năng lực dài hạn của cả nền kinh tế. Một trong những cấu phần chính của kế hoạch này là “Chương trình tín dụng tạo công ăn việc làm”, trong đó có việc cấp tiền cho không các chủ doanh nghiệp để giúp họ bù đắp phần thiếu hụt trong quỹ lương. Chương trình “Sáng kiến chia sẻ rủi ro đặc biệt” cũng đã được phát động nhằm khuyến khích các ngân hàng thúc đẩy việc cho vay và để đảm bảo rằng số đông các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn tín dụng để duy trì hoạt động kinh doanh. Hai chương trình này có giá trị 4,9 tỷ đô la Mỹ được lâý ra từ nguồn dự trước đây, và đây là lần đầu tiên nguồn dự trữ đó được sử dụng. Chính phủ cũng trực tiếp trợ giúp cho các hộ gia đình thông qua các biện pháp như là tăng tín dụng mua nhà trả góp và tăng trợ cấp cho người già và hoàn trả thuế thu nhập cá nhân và thuế bất động sản trong năm 2009. 

Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu ngắn hạn của nền kinh tế trong bối cảnh suy giảm hiện nay, ngân sách nhà nước cũng bao gồm các biện pháp quan trọng nhằm khắc phục những thách thức về cơ cấu và củng cố đất nước Singapore về lâu về dài. Chẳng hạn như, mức thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được giảm từ 18% xuống 17% kể từ năm tài khoá 2010 để tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư nhằm tạo thêm công ăn việc làm. Chính phủ cũng đang nỗ lực đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế để làm cho Singapore trở thành thành phố đứng hàng đầu thế giới. 

Toàn bộ “Kế hoạch trọn gói linh hoạt” dự kiến có thể gây ra thâm hụt cho ngân sách trong cả 2 năm tài khoá 2008 và 2009. Thâm hụt ngân sách đã được điều chỉnh trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ cho năm 2008 đã tăng hơn gấp 3 lần so với dự kiến được đưa ra vào tháng 2/2008. Đối với năm 2009, chính phủ dự kiến một khoản thâm hụt ngân sách lớn hơn nhiều ở mức 8,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 3,5% GDP. Đây là mức thâm hụt hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm mạnh kể từ 6 tháng cuối năm 2008, và các biện pháp này sẽ hỗ trợ (tạm thời) bằng cách bổ sung thêm giòng tiền cho các doanh nghiệp và các hộ gia đình. 
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